
Chỉ thị Kết luận/  

Thông báo

Nghị quyết/ 

Chƣơng 

trình

Quyết 

định

Kế hoạch Công văn/ 

Hƣớng dẫn

Văn 

bản 

khác

I

1 Ủy ban Trung 

ƣơng Mặt trận 

Tổ quốc Việt 

Nam

10 4 2

2 Bộ Tƣ pháp/ Hội 

đồng phối hợp 

PBGDPL trung 

ƣơng

4 16 3 25 2

3 Trung ƣơng Hội 

Nông dân Việt 

Nam

4

4 Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam

2 1 1

II Địa phƣơng

1 An Giang 1. Chỉ thị số 06/2015/CT-UBND ngày 16/3/2015 về củng 

cố tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

2. Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 về 

mức chi bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở.      


1 0 3 2 50 16 0

2 Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 ban 

hành Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa 

giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

1 0 1 9 8 0 0

Bộ, ngành, đoàn thể trung ƣơng

Bộ, ngành, địa 

phƣơng

BỘ TƢ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục I

VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

(Kèm theo Báo cáo số 189/BC-BTP ngày 26/4/2024 của Bộ Tư pháp)
STT Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản hành chính
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3 Bạc Liêu Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về 

việc quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

0 0 0 6 9 4 0

4 Bắc Kạn Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 về 

việc quy định một số mức chi cụ thể thực hiện công tác 

hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

0 16 1 1 26 16 0

5 Bắc Giang 1. Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của 

HĐND tỉnh về quy định nội dung và mức chi bảo đảm cho 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và 

chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân. 

2. Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của 

HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung nội dung, mức chi cho 

công tác hòa giải tại mục 3 Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND

1 0 2 0 15 7 2

6 Bắc Ninh 1. Nghị quyết số 227/2016/NQ-HĐND ngày 04/4/2016

quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

2. Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND quy định cụ thể việc

thực hiện Nghị quyết số 227/2016/NQ-HĐND.

0 0 4 12 22 33 10

7 Bến Tre Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 9/12/2014 của

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thực hiện công tác hòa

giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

0 20 0 0 14 8 0

8 Bình Dƣơng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 quy 

định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và mức 

chi hỗ trợ cho Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

1 0 0 2 10 0 0
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9 Bình Định 1. Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của 

HĐND tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 12 quy định mức chi thực 

hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của 

UBND tỉnh quy định mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí 

bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Bình Định. 

0 0 0 15 18 12 0

10 Bình Phƣớc Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của 

UBND tỉnh quy định về mức chi, quản lý và sử dụng kinh 

phí bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

0 0 0 5 19 14 0

11 Bình Thuận 1. Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của 

HĐND tỉnh về quy định mức chi, quản lý, sử dụng kinh 

phí đảm bảo công tác hòa giải ở cơ sở   

2. Quyết định số 09/2015 /QĐ-UBND ngày 12/3/2015 quy 

định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công 

tác hòa giải ở cơ sở.

0 0 0 10 5 0 0

12 Cà Mau Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của 

HĐND tỉnh Cà Mau ban hành mức chi thực hiện công tác 

HGOCS trên địa bàn tỉnh Cà Mau

0 9 7 15 2

13 Cao Bằng Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy 

định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

1 4 2 4 27 19 0

14 Cần Thơ Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 

2014 quy định một số mức chi đặc thù cho công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật người 

dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở.

1 0 0 1 19 4 1

15 Đà Nẵng Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 quy 

định mức chi cho đảm bảo công tác hòa giải cơ sở trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng

0 0 0 0 10 0 0
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16 Đắk Lắk Nghị quyết số 142/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 quy 

định về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh.

1 0 0 1 15 7 0

17 Đắk Nông Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 22/7/2015 quy 

định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn tỉnh.

0 0 0 5 3 3 0

18 Điện Biên 1. Nghị Quyết số 396/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 

quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân, công 

tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

2. Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 quy 

định việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí, ngân 

sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật.

0 0 0 5 13 6 0

19 Đồng Nai Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của 

HĐND tỉnh về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của 

người dân và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai

1 0 0 0 11 3 0

20 Đồng Tháp Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 quy 

định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

0 0 0 0 13 5 0

21 Gia Lai Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của 

UBND tỉnh quy định mức chi đối với một số nội dung chi 

có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở 

và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

0 0 0 1 24 23 0

22 Hà Giang Nghị quyết số 177/2015/NQ-HĐND ngày 24/4/2015 về 

quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh. 

0 8 0 0 15 5 0
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23 Hà Nam 1. Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 về 

một số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam.                       

2. Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 quy 

định một số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

0 0 0 1 15 9 0

24 Hà Nội Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về áp 

dụng mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở TP Hà Nội.

2 0 4 1 16 16 0

25 Hà Tĩnh Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND, ngày 18/01/2016 quy 

định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và công tác hòa giải ở cơ sở 

1 0 0 1 15 1 0

26 Hải Dƣơng Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 về 

quy định mức chi bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải và chuẩn tiếp cận pháp luật của người 

dân tại cơ sở.

27 Hải Phòng Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của 

Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi thực hiện 

công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở 

cơ sở trên địa bàn thành phố

0 0 0 1 16 6

28 Hậu Giang 1. Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số mức chi 

kinh phí thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật của 

người dân và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang.  

2. Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của 

UBND tỉnh quy định một số mức chi, việc lập, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác chuẩn tiếp 

cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

0 0 0 1 6 5
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29 Hòa Bình Nghị quyết số 113/2014/ NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của 

HĐND tỉnh Hoà Bình quy định mức chi cho công tác hoà 

giải ở cơ sở

0 0 1 0 10 0 0

30 Hồ Chí Minh 1. Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của 

Hội đồng nhân dân Thành phố quy định một số mức chi cụ 

thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh                         

2. Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 ban 

hành quy định một số mức thu chi cụ thể cho hoạt động 

hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1 0 1 3 26 18 6

31 Hƣng Yên Nghị quyết số 174/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quy 

định một số nội dung chi và mức chi thực hiện công tác 

hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

0 0 3 0 30 16 0

32 Khánh Hòa Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 16/01/2015 quy 

định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa.

0 0 1 1 3 2 0

33 Kiên Giang 1. Nghị quyết số 87/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức chi thực 

hiện công tác hòa giải ở cơ sở

2. Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức chi thực 

hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang   

0 0 0 4 22 6 0

34 Kon Tum 1. Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công 

tác HGOCS trên địa bàn tỉnh Kon Tum.    

2. Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác 

HGOCS trên địa bàn tỉnh Kon Tum   

1 0 17 1 16 17 3
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35 Lai Châu 1. Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 

dân tỉnh ngày 10/12/2014 quy định cụ thể một số mức chi 

có tính chất đặc thù thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn 

tiếp cận pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu                     

 2. Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 

quy định mức chi thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn tiếp 

cận pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu.

0 0 0 0 15 64 0

36 Lạng Sơn 1. Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015;

2. Quyết định số 29/2015//QĐ-UBND ngày 31/8/2015 quy 

định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn tỉnh

1 0 1 1 1 1 0

37 Lào Cai 1. Nghị quyết số 39/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi thực hiện công tác hòa 

giải ở cơ sở.

2. Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi thực hiện công tác hòa 

giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

3. Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 

HĐND tỉnh Lào Cai sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 

44/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về mức chi thực hiện 

công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

0 0 7 15 34 22 0

38 Lâm Đồng Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về 

việc quy định mức chi hỗ trợ cho hoạt động của hòa giải 

viên và tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

0 0 0 0 12 5 0
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Văn 

bản 

khác

Bộ, ngành, địa 

phƣơng

STT Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản hành chính

39 Long An 1. Nghị quyết số 156/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về 

mức chi thực hiện công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Long 

An.

2. Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 về 

việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An.

0 0 2 3 13 8 0

40 Nam Định 0 0 0 2 0 2 6 0

41 Nghệ An 1. Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của 

HĐND tỉnh quy định về mức chi hỗ trợ cho Tổ hòa giải, 

hòa giải viên và tổ chức bầu hòa giải viên ở cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An                                 

2. Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của 

UBND tỉnh quy định về nội dung, mức chi và quản lý, sử 

dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa 

giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

0 0 0 1 17 11 0

42 Ninh Bình 0 0 0 6 5 12 12 0

43 Ninh Thuận Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi thực hiện 

công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

0 0 0 4 22 12 7

44 Phú Thọ Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 về 

quy định một số mức chi cụ thể thực hiện công tác hòa giải 

ở cơ sở

0 0 1 2 17 5 0

45 Phú Yên Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 quy 

định nội dung chi, mức chi về công tác hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh

1 0 0 0 3 2 0
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Chỉ thị Kết luận/  

Thông báo

Nghị quyết/ 

Chƣơng 

trình

Quyết 

định

Kế hoạch Công văn/ 

Hƣớng dẫn

Văn 

bản 

khác

Bộ, ngành, địa 

phƣơng

STT Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản hành chính

46 Quảng Bình Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của 

HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi cho công tác 

kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác 

hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình

2 0 5 10 42 55 0

47 Quảng Nam 1. Nghị quyết số 169/2015/NQHĐND ngày 07/7/2015 quy 

định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi 

thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác PBGDPL và 

chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa 

bàn tỉnh

0 0 2 2 15 8 0

48 Quảng Ngãi 1. Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 quy 

định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở;

2. Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 

(thay thế Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 

24/12/2013).

0 2 7 6 30 15 0

49 Quảng Ninh Quyết định số 2728/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 quy 

định một số nội dung có tính chất đặc thù trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở và 

chuẩn tiếp cận pháp luật.
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Chỉ thị Kết luận/  

Thông báo

Nghị quyết/ 

Chƣơng 

trình

Quyết 

định

Kế hoạch Công văn/ 

Hƣớng dẫn

Văn 

bản 

khác

Bộ, ngành, địa 

phƣơng

STT Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản hành chính

50 Quảng Trị 1.  Nghị quyết số 16/2015/NQHĐND ngày 17/7/2015 quy 

định mức chi đối với công tác tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật 

của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.            

                  

2. Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 quy 

định một số mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp 

luật.

1 0 1 4 32 11 2

51 Sóc Trăng 1. Nghị quyết số 29/2014/QĐ-HĐND ngày 10/12/2014 

quy định mức chi bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở.

1

52 Sơn La 1. Nghị quyết số 102/2014/NQHĐND của Hội đông nhân 

dân tỉnh ngày 04/12/2014 về mức chi thực hiện công tác 

hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La để đảm bảo điều 

kiện cho công tác hòa giải ở cơ sở.2. Nghị quyết số 

102/2019/NQHĐND ngày 16/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La

0 0 0 7 17 2 0

53 Tây Ninh 1. Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 05/8/2015 quy

định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

2. Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 quy

định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

0 0 0 6 8 14 0

54 Thái Bình 0
0 0 1 19 70

55 Thái Nguyên 0 1 10 1 30 70 60 50

56 Thanh Hóa 0 0 0 0 3 12
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Chỉ thị Kết luận/  

Thông báo

Nghị quyết/ 

Chƣơng 

trình

Quyết 

định

Kế hoạch Công văn/ 

Hƣớng dẫn

Văn 

bản 

khác

Bộ, ngành, địa 

phƣơng

STT Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản hành chính

57 Thừa Thiên -Huế 1. Nghị quyết số 14/2015/NQHĐND ngày 11/12/2015 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức chi 

đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

2. Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND ngày 26/3/2014 về tăng 

cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

3. Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 quy 

định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

1 0 0 1 22 13 0

58 Tiền Giang Nghị quyết 102/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 quy 

định nội dung chi, mức chi kinh phí ngân sách nhà nước 

thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang

1 0 0 1 5 4 0

59 Trà Vinh Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 09/01/2015 quy 

định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

0 0 0 0 1 3 0

60 Tuyên Quang Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 quy 

định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

0 0 14 6 45 42 10

61 Vĩnh Long Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 16/6/2015 của 

HĐND tỉnh quy định một số nội dung và mức chi thực 

hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn

0 0 0 15 5 26 0

62 Vĩnh Phúc Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của 

HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải 

ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc     


0 0 0 1 17 0 0

63 Yên Bái 1. Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của 

HĐND tỉnh về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

PBGDPL trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2021".

2. Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 sửa 

đổi điểm c khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 16/2017/NQ-

HĐND ngày 10/4/2017 của HĐND tỉnh về nâng cao chất 

lượng hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2018-2021.             


1 0 3 3 16 5 0
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Chỉ thị Kết luận/  

Thông báo

Nghị quyết/ 

Chƣơng 

trình

Quyết 

định

Kế hoạch Công văn/ 

Hƣớng dẫn

Văn 

bản 

khác

Bộ, ngành, địa 

phƣơng

STT Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản hành chính

Tổng 2375 23 73 95 254 1100 732 98
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